
Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*)

Đơn vị 

tính (*)
Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất xứ

 Giá (chưa 

có VAT) 

(đồng) 

Vận chuyển Ghi chú

Huyện Tháp Mười Xi măng

Xi măng Hà Tiên Kiên 

Lương, PCB 40 (bao 

50kg) kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN           1,600   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Xi măng

Vicem Hà tiên Hạ Long, 

PCB 40 (bao 50kg) - Hà 

Tiên 2 kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN           1,760   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Xi măng

Holcim, PCB 40 (nay là 

xi măng INSEE, bao 

50kg) kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN           1,840   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Xi măng

Holcim, PCB 40 (nay là 

xi măng INSEE, bao 

50kg) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN           1,800   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Xi măng Hà Tiên Kiên Lương kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN           1,700   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Xi măng

Vicem Hà tiên, PCB 50 

(bao 50kg) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN           1,900   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Cát xây dựng

Cát vàng xây dựng (hạt 

to) m3

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN       450,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở
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Huyện Tháp Mười Cát xây dựng

Cát vàng xây dựng hạt 

nguyễn m3

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       380,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Cát xây dựng

Cát vàng xây dựng (hạt 

to) m3

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       450,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Đá xây dựng Đá 1 x 2 Thạnh Phú m3

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN       430,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Đá xây dựng Đá 4 x 6 Thạnh Phú m3

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN       430,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Đá xây dựng Đá 1 x 2 Thạnh Phú m3

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       420,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Đá xây dựng Đá 4 x 6 Thạnh Phú m3

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       400,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Đá xây dựng Đá 0-4 loại 1 thạnh phú m3

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       360,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Đá xây dựng Đá 0.5 x 1 Thạnh Phú m3

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       420,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Đá xây dựng Đá mi bụi Thạnh Phú m3

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       350,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch xây

Ống loại I (gạch lỗ 

vuông), 8x8x18 cm viên

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN           1,100   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch xây

Ống loại I (gạch lỗ tròn), 

8x8x18 cm viên

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN           1,150   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch xây Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN           1,100   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch xây Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN           1,200   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch xây

Ống loại I (Ống Xém), 

8x8x18 cm viên

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN           1,300   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

40X40 LOẠI A 

(TAICERA) m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       170,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

30X60 LOẠI A 

(TAICERA) m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       220,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

60X60 LOẠI A 

(TAICERA) m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       240,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

30X30 LOẠI A 

(TAICERA) m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       170,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

50X60 TAM CẤP 

(TAICERA) m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN       340,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

GẠCH TÔ THÀNH 

PHÁT (VTC) 30x60 m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146627 VN       170,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

GẠCH TÔ THÀNH 

PHÁT (VTC) 30X30 m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146628 VN       155,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Gạch ốp lát

GẠCH TÔ THÀNH 

PHÁT (VTC) 60X60 m2

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146629 VN       240,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép cuộn Miền Nam 

D6, D8 kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         18,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D10 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         15,099   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D12 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         16,363   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D14 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         16,486   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D16 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         16,249   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D18 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         16,341   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng Thép tấm kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         25,500   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép hộp (STK  Hoa 

sen) 30x60x1.4 md

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         49,600   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép hộp (STK  Hoa 

sen) 40x80x1.4 md

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         66,700   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép hộp (STK  Hoa 

sen) 50x100x1.4 md

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         83,833   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép hộp (STK  Hoa 

sen) 75x75x1.4 md

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         73,333   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Xà gồ C (STK) 

45x80x1.8 md

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         75,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng xà gồ C (STK) 45x100x2 md

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         85,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép cuộn Miền Nam 

D6, D8 kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         16,363   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D10 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         14,608   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D12 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         15,488   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D14 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         15,373   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D16 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         15,117   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D18 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         15,128   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D20 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN         15,061   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Tấm lợp 

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng 

vuông, khổ 1,07m, dày 

0,45mm m

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN       120,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Tấm lợp 

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng 

vuông, khổ 1,07m, dày 

0,5mm m

Cửa hàng Sáu Liêm. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 4, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0918825565 VN       135,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D10 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN         17,008   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D12 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN         16,930   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D14 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN         16,882   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D16 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN         16,552   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D18 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN         16,626   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép Miền Nam D20 

(dài 11,7m) kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN         16,566   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Thép xây dựng

Thép cuộn Miền Nam 

D6, D8 kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626 VN         18,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn nước ngoài nhà loại 

1 thùng 18 lít - Mykolor kg

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378       325,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn nước trong nhà loại 

1 thùng 18 lít - Mykolor kg

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378       210,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn Bột trét trong kg

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378         11,250   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn Bột trét ngoài kg

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378         12,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn Bột trét  trong kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626         12,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Sơn Bột trét ngoài kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626         14,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn Kiềm ngoài kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       160,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn nội thất SPRING IN 

tinh tế kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626         95,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn nội thất MATT IN 

bóng mờ kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       122,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn nội thất CLEAN 

MAX dễ lau chùi kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       176,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn ngoại thất FUTURE 

tinh tế kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       154,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn ngoại thất  SHELL 

SHINE bóng mờ kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       180,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn

Sơn ngoại thất SUPER 

SATIN dễ lau chùi kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       210,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Sơn Chống thấm CT11A kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       150,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Sơn Chống thấm bosss kg

Cửa hàng VLXD Tường vy 2. 

ĐC: Ấp 5, xã Mỹ Đông. ĐT: 

0822146626       160,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Tấm lót sàn Smarboard 

Thái Lan SCG dày 

8.0mm (KT 

1220x2440mm) tấm

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378       350,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Tấm lót sàn Smarboard 

Thái Lan SCG dày 

10.0mm (KT 

1220x2440mm) tấm

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378       450,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ đá kích thước 

0,1x0,1x1,0m cây

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378 VN         27,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ đá kích thước 

0,1x0,1x1,2m cây

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378 VN         38,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ đá kích thước 

0,1x0,1x1,5m cây

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378 VN         45,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ đá kích thước 

0,1x0,1x2,0m cây

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378 VN         75,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ tràm dài 4m, phi ngọn 

>=3,8cm cây

Vựa cừ tràm Tám Hóa. ĐC: 

xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 

Mười. ĐT 0918715819 VN         18,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ tràm dài 4,5m, phi 

ngọn >=4,2cm cây

Vựa cừ tràm Tám Hóa. ĐC: 

xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 

Mười. ĐT 0918715819 VN         28,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ tràm dài 5m, phi ngọn 

>=4,5cm cây

Vựa cừ tràm Tám Hóa. ĐC: 

xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 

Mười. ĐT 0918715819 VN         35,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ tràm dài 4m, phi ngọn 

>=3,8cm cây

Vựa cừ tràm Tư Hội. ĐC: ấp 

6B, xã Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười. ĐT 0918054074 VN         16,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ tràm dài 4,5m, phi 

ngọn >=4,2cm cây

Vựa cừ tràm Tư Hội. ĐC: ấp 

6B, xã Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười. ĐT 0918054075 VN         26,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ tràm dài 5m, phi ngọn 

>=4,5cm cây

Vựa cừ tràm Tư Hội. ĐC: ấp 

6B, xã Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười. ĐT 0918054076 VN         30,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ bạch đàn, dài 6m; đk 

ngọn >=8cm m

Vựa cừ tràm Tư Hội. ĐC: ấp 

6B, xã Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười. ĐT 0918054077 VN         18,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Cừ bạch đàn, dài 8m; đk 

ngọn >=8cm m

Vựa cừ tràm Tư Hội. ĐC: ấp 

6B, xã Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười. ĐT 0918054077 VN         20,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Gỗ xây dựng

Tấm cốp pha (gỗ ép) KT 

4m x 0,2m x 0,016m m3

Cửa hàng Nguyễn Chẳng. 

ĐC: đường Gò Thàp, khóm 3, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0913846356 VN    7,000,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước Lavabo INAX cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378 VN       680,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước

Vòi xả (Lavabo) - Inox 

304-Caesar B037C cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912379 VN       275,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước

Bộ xả nhấn lavabo-

Caesar BF605 cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912380 VN       275,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước

Xí bệt (Bàn cầu)-Thiên 

Thanh King 

B4829HS2T;American 

VF-1858

cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912381 VN    2,800,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước

Xí bệt (Bàn cầu)-cao 

INAX AC959

cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912381 VN    6,600,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước Vòi xịt -Caesar BS306B cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912382 VN       396,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước

Chậu tiểu nam-Thiên 

Thanh UT64XVT; 

Caesar U0296 cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912383 VN    3,300,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước

Nút nhấn chậu tiểu nam- 

Inox 304-Caesar BF410 cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912384 VN       704,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười

Vật tư ngành 

nước

Gương soi-Caesar M927 

(50×70mm) cái

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912384 VN       506,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở



Huyện Tháp Mười Vật liệu khác Chất Chống thấm CT kg

Cửa hàng VLXD Toại 

Phượng. ĐC: Hùng Vương, 

khóm 4, thị trấn Mỹ An. ĐT: 

094912378 VN       185,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Nhựa Petrolimex - nhựa 

đặc 60/70 - Phuy 

(190kg/phuy) kg

Công ty TNHH TMDV Phú 

Quý Tháp Mười. Số 81, 

đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 

2, thị trấn Mỹ An. Số điện 

thoại: 0916908868 VN         19,200   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

CarboncorAsphalt CA 

6,7; 9,5 kg

 Công ty TNHH XD Duy 

Kim, khóm 1, TT. Mỹ An, 

huyện Tháp Mười; ĐT: 

038661263 VN           3,840   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác CarboncorAsphalt CA 19 kg

 Công ty TNHH XD Duy 

Kim, khóm 1, TT. Mỹ An, 

huyện Tháp Mười; ĐT: 

038661263 VN           3,100   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác Lưới B40 kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         21,000   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác Kẽm buộc kg

Cửa hàng Thanh Bình. ĐC: 

đường Hùng Vương, khóm 2, 

thị trấn Mỹ An. ĐT: 

0947126126 VN         22,700   

Giao trong nội ô TT. 

Mỹ An bằng đường 

bộ, phạm vi <5km, 

bao gồm bốc, dở

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Biển báo giao thông tam 

giác ;KT 70cm x 70cm x 

70cm, tol dày 1,2mm, 

dán màng phản quang 3D cái

Cty TNHH XD Hiếu Nghĩa; 

ĐC; số 796 đường Gò Tháp, 

khóm 3, TT. Mỹ An, ĐT: 

0917.939.873 VN       395,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Biển báo giao thông tròn, 

ĐK 70cm, tol dày 

1,2mm, dán màng phản 

quang 3D cái

Cty TNHH XD Hiếu Nghĩa; 

ĐC; số 796 đường Gò Tháp, 

khóm 3, TT. Mỹ An, ĐT: 

0917.939.873 VN       540,000   Giao tại cửa hàng



Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Biển báo giao thông chữ 

nhật, KT 40cm x 60cm, 

tol dày 1,2mm, dán màng 

phản quang 3D cái

Cty TNHH XD Hiếu Nghĩa; 

ĐC; số 796 đường Gò Tháp, 

khóm 3, TT. Mỹ An, ĐT: 

0917.939.873 VN       410,000   Giao tại cửa hàng

Huyện Tháp Mười Vật liệu khác

Trụ biển báo giao thông 

ĐK phi 90mm sơn hoàn 

thiện, bằng STK dày 

1.4mm md

Cty TNHH XD Hiếu Nghĩa; 

ĐC; số 796 đường Gò Tháp, 

khóm 3, TT. Mỹ An, ĐT: 

0917.939.873 VN       150,000   Giao tại cửa hàng


